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Câu 1: (3đ) Hãy trình bày nguyên nhân sâu sa và duyên cớ trực tiếp của cuộc Chiến tranh thế giới lần thứ nhất?
Câu 2: (4đ) Ý nghĩa lịch sử và tính chất của cách mạng tháng Mười Nga năm 1917? Lập bảng so sánh với cách mạng tháng Hai về giai cấp lãnh đạo, lực lượng, mục đích, tính chất, chính quyền nhà nước và xu thế phát triển?

Câu 3: (3đ)  Trong những năm 1933-1939, Chính phủ Hít-le đã thực hiện chính sách kinh tế, chính trị và đối ngoại như thế nào?
---HẾT---
ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA SỬ 11 HỌC KÌ I – NĂM HỌC: 2014 – 2015
Câu 1 (3đ):

* Nguyên nhân sâu sa (2,5đ):

  - Chủ nghĩa tư bản phát triển theo quy luật không đều làm thay đổi sâu sắc so sánh lực lượng giữa các nước đế quốc ở cuối thế kỉ XIX đầu XX (0,25đ)

  - Sự phân chia thuộc địa giữa các đế quốc cũng không đều. Đế quốc già (Anh, Pháp) nhiều thuộc địa. Đế quốc trẻ (Đúc, Mĩ) ít thuộc địa (0,25đ)

     => Mâu thuẫn giữa các đế quốc về vấn đề thuộc địa nảy sinh và ngày càng gay gắt (0,5đ)

  - Các cuộc chiến tranh giành thuộc địa đã nổ ra ở nhiều nơi. Trong cuộc đua giành giật thuộc địa, Đức là kẻ hiếu chiến nhất. Đức đã cùng áo – Hung, Italia thành lập “phe liên minh”, năm 1882 chuẩn bị chiến tranh chia lại thế giới (0,5đ)

  - Để đối phó Anh đã ký với Nga và Pháp những Hiệp ước tay đôi hình thành phe Hiệp ước (0.25đ)

  - Đầu thế kỉ XX, châu Âu hình thành hai khối quân sự đối đầu nhau. Cả 2 khối quân sự đối đầu điên cuồng chạy đua vũ trang, chuẩn bị chiến tranh chia lại thế giới (0,5đ)

      => chiến tranh đế quốc không thể tránh khỏi (0,25đ)

* Nguyên cớ trực tiếp: Ngày 28/6/1914 một phần tử Xéc-bi ám sát hoàng thân kế vị ngôi vua Áo – Hung. Đức chớp cơ hội phát động chiến tranh.(0,5đ)
Câu 2 (4đ):

*Ý nghĩa lịch sử và tính chất (2đ)

   - Ý nghĩa (1,5đ):

     + Với nước Nga: Đập tan ách áp bức, bóc lột của phong kiến, tư sản, giải phóng công nhân và nhân dân lao động. Đưa công nhân và nông dân lên nắm chính quyền, xây dựng chủ nghĩa xã hội.

     + Với thế giới: Làm thay đổi cục diện thế giới. Cổ vũ và để lại nhiều bài học kinh nghiệm cho cách mạng thế giới.

   - Tính chất (0,5đ): là cuộc cách mạng vô sản
* Bảng so sánh (2đ)
	Nội dung
	Cách mạng tháng Mười 
	Cách mạng tháng Hai 

	Tính chất
	              CM vô sản
	CM dân chủ tư sản kiểu mới

	Nhiệm vụ
	Lật đổ sự thống trị của giai cấp tư sản
	Đánh đổ chế độ pk, xóa bỏ những tàn tích pk, thực hiện dân chủ

	Giai cấp lãnh đạo
	Giai cấp vô sản
	Giai cấp vô sản

	Động lực
	Công nhân, nông dân, binh lính
	Công nhân, nông dân, binh lính

	Chính quyền nhà nước
	Chính quyền vô sản
	Chính quyền vô sản

	Xu thế phát triển
	Xây dựng CNXH
	Tiến lên làm CM XHCN và xd CNXH


Câu 3 (3đ):
  - Trong thời kỳ cầm quyền (1933 – 1939) Hit-le đã thực hiện các chính sách  phản động về chính trị, kinh tế, đối ngoại (0,5đ)
  - Chính trị:

   + Công khai khủng bố các đảng phái dân chủ tiến bộ, đặt Đảng Cộng sản ra ngoài vòng pháp luật (0,5đ)

  + Thủ tiêu nền cộng hoà Vaima, thiết lập nền chuyên chính độc tài do Hit-le làm thủ lĩnh tối cao và tuyệt đối (0,25đ)

 - Kinh tế: tổ chức nền kinh tế theo hướng tập trung mệnh lệnh phục vụ nhu cầu quân sự (0,25đ)

 - Đối ngoại:

   + Nước Đức tuyên bố rút khỏi Hội Quốc liên để được tự do hành động (0,25đ)

   + Ra lệnh tổng động viên quân dịch, xây dựng nước Đức trở thành một trại lính khổng lồ (0,25đ)

   + Ký với Nhật Bản “Hiệp ước chống Quốc tế Cộng sản”, Hình thành khối phát xít Đức – Italia – Nhật Bản (0,5đ)

     =>Mục tiêu: Nhằm tiến tới phát động cuộc chiến tranh để phân chia lại thế giới (0,5đ)
                          ----------------------HẾT---------------------
